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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi)
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó đề ra nhiệm vụ “Nghiên cứu, rà soát Luật Bảo hiểm tiền gửi”, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kính trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế

1.1. Những kết quả đạt được

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) số 06/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Luật BHTG được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý về BHTG; nâng cao giá trị pháp lý của các quy định pháp luật về BHTG. Sau 11 năm (2013-2024) triển khai, Luật BHTG đã đạt được một số kết quả, gồm:

(i) Luật BHTG đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương và chính sách của Ðảng và Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, thể hiện tính đặc thù của hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam, phù hợp thể chế chính trị của Việt Nam; phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

(ii) Khung pháp lý, cơ chế, chính sách về BHTG không ngừng được hoàn thiện. Sau khi Luật BHTG có hiệu lực, các văn bản dưới Luật cũng đã được ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết và cụ thể hóa một số nội dung tại Luật BHTG để triển khai thực hiện. Các văn bản này tạo nên khung pháp lý tương đối đầy đủ và toàn diện cho hoạt động BHTG và tổ chức BHTG.

(iii) Luật BHTG đã kế thừa những quy định phù hợp qua thực tiễn thực thi pháp luật BHTG, bảo đảm tính kế thừa, đồng thời khắc phục được những thiếu sót, bất cập của pháp luật về BHTG; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của hệ thống pháp luật về tài chính ngân hàng, tạo điều kiện tăng cường sự phối hợp, hoạt động hiệu quả của các cấu phần trong mạng lưới an toàn tài chính quốc gia. 

(iv) Luật BHTG được ban hành trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia và hướng dẫn phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của các tổ chức quốc tế, bảo đảm sự phù hợp nhất định với các chuẩn mực chung của quốc tế.

(v) Luật BHTG là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất về BHTG, trong đó quy định đầy đủ các nội dung về hoạt động BHTG ở Việt Nam, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHTG, cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG, người được BHTG, quy định cụ thể về tiền gửi được bảo hiểm, thời điểm chi trả bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được trả, xử lý số tiền vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm… qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động BHTG, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền.

Với những bước tiến trong quy định của Luật BHTG, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã phát huy được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

1.2. Những mặt tồn tại, hạn chế
Qua quá trình 12 năm triển khai thực hiện Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn thi hành, còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết để nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức BHTG, để chính sách BHTG thực sự đem lại hiệu quả, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn và lành mạnh của hoạt động ngân hàng, như:

(i) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và thực tiễn triển khai.

(ii) Vấn đề về phí BHTG cần được sửa đổi, bổ sung để khắc phục những bất cập trong thực tiễn triển khai.

(iii) Hạn mức trả tiền bảo hiểm, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cần được quy định phù hợp và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

(iv) Nguồn vốn và doanh thu hoạt động, chế độ tài chính, danh mục hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG cần được sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện nâng cao năng lực tài chính cho BHTGVN.
(Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thi hành Luật BHTG năm 2012 được trình bày cụ thể tại Báo cáo tổng kết thi hành Luật BHTG).
Bên cạnh đó, ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Các TCTD. Luật các TCTD năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về quyền, nghĩa vụ của BHTGVN tham gia vào quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt (KSĐB) TCTD. Tuy nhiên một số nội dung Luật các TCTD không quy định chi tiết mà dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về BHTG. Điều này đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật BHTG để thống nhất với quy định của Luật Các TCTD và có cơ sở để BHTGVN thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD.
II. CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG LUẬT BHTG (SỬA ĐỔI)
- Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đề ra nhiệm vụ “Nghiên cứu, rà soát Luật BHTG”.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho giai đoạn 2021-2025 nêu định hướng đột phá chiến lược: “…(1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển...”.

- Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với BHTGVN là tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia KSĐB, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các TCTD yếu kém; tính và thu phí BHTG, quản lý nguồn vốn đầu tư, tuyên truyền chính sách BHTG, chi trả bảo hiểm theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam.

- Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đưa ra giải pháp chủ yếu về hoàn thiện cơ sở pháp lý là sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHTG; hoàn thiện quy định về chế độ tài chính của tổ chức BHTG; tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho phép tổ chức BHTG đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư; bổ sung hình thức vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả tiền bảo hiểm...
- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), trong đó yêu cầu (i) tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ BHTGVN trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các QTDND; (ii) nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi Luật BHTG để sử dụng nguồn tiền kết dư phí BHTG để xử lý các TCTD yếu kém. 

Như vậy, từ bối cảnh nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Luật BHTG là yêu cầu cấp thiết để Luật BHTG được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, thống nhất với các quy định pháp luật khác có liên quan và là cơ sở pháp lý cho hoạt động của BHTGVN phát huy được vai trò, vị thế của tổ chức BHTG.

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT
1. Mục đích

Việc xây dựng Luật BHTG (sửa đổi) là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực của tổ chức BHTG, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo duy trì sự ổn định của hệ thống TCTD, an ninh, an toàn xã hội. Việc xây dựng Luật BHTG (sửa đổi) nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi thời gian qua, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng để tổ chức BHTG nâng cao năng lực tài chính và tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD theo định hướng tại Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền thông qua.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Để việc triển khai chính sách BHTG hiệu quả, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền thì yêu cầu tất yếu đặt ra là phải xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại Luật BHTG để BHTGVN thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Việc sửa đổi Luật BHTG cần bám sát các mục tiêu:

Thứ nhất, Luật BHTG (sửa đổi) cần bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHTG và về vấn đề cơ cấu lại TCTD yếu kém. Đặc biệt là định hướng sử dụng công cụ BHTG một cách hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại TCTD để xử lý nợ xấu. 

Thứ hai, Luật BHTG (sửa đổi) cần được xây dựng theo hướng khắc phục những bất cập, hạn chế qua quá trình thực thi Luật BHTG từ năm 2013 đến nay.

Thứ ba, Luật BHTG (sửa đổi) cần theo hướng đồng bộ với các quy định pháp luật khác có liên quan để việc thực thi đạt hiệu quả trong thực tế.

Thứ tư, Luật BHTG (sửa đổi) cần theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới của BHTGVN, trên cơ sở tham khảo, học tập kinh nghiệm xây dựng Luật BHTG của các nước, tham khảo hướng dẫn phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của các tổ chức quốc tế.

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT
1. Phạm vi điều chỉnh

Luật BHTG (sửa đổi) quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

2. Đối tượng áp dụng
Luật BHTG (sửa đổi) áp dụng đối với người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT
1. Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về phí BHTG 

a) Mục tiêu của chính sách: 
Khoản 1, 2 Điều 20 Luật BHTG 2012 (Luật BHTG) quy định: 

“1. Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí BHTG theo đề nghị của NHNN Việt Nam.
2. Căn cứ vào khung phí BHTG, NHNN Việt Nam quy định mức phí BHTG cụ thể đối với tổ chức tham gia bảo BHTG trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại các tổ chức này.”
Mặc dù Luật BHTG đã có quy định về cơ chế phí BHTG trên cơ sở đánh giá, phân loại các tổ chức tham gia BHTG, tuy nhiên đến nay chưa thể thực hiện được
 do có khó khăn vướng mắc trong việc đánh giá, phân loại tổ chức tham gia BHTG, tiêu chí xác định khung phí, mức phí;... và điều kiện về tình hình kinh tế, mức độ lành mạnh, an toàn của hệ thống ngân hàng Việt Nam để áp dụng
.
Ngoài ra, hiện nay theo quy định tại Luật Các TCTD thì TCTD được KSĐB được miễn nộp phí. Điều này dẫn đến việc khó có thể triển khai cơ chế phí BHTG phân biệt. 

Về trách nhiệm tính và thu phí BHTG, theo quy định hiện nay, trách nhiệm tính phí BHTG thuộc về BHTGVN, sau khi tính phí, BHTGVN sẽ gửi thông báo tới tổ chức tham gia BHTG về số phí phải nộp. Điều này dẫn đến trường hợp nộp phí chậm do số lượng tổ chức tham gia BHTG rất lớn, mất nhiều nhân sự, thời gian tính toán số phí phải nộp.

Bên cạnh đó, hiện tại, chưa có quy định về việc cho phép tổ chức tham gia BHTG được tạm hoãn nộp tiền nợ phí BHTG đã phát sinh trước khi NHNN ban hành quyết định tổ chức tham gia BHTG đó được KSĐB. Trong khi trên thực tế có phát sinh các trường hợp tổ chức tham gia BHTG bị đặt vào KSĐB có khó khăn về mặt tài chính, do đó chưa thể nộp phí BHTG còn thiếu. 

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 190 Luật Các TCTD năm 2024, tổ chức BHTG phải xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt NHNN. Tuy nhiên, nội dung này chưa được quy định tại Luật BHTG, theo đó dẫn đến việc chưa đồng bộ về chính sách giữa các quy định pháp luật.

Từ những lý do nêu trên đặt ra yêu cầu xây dựng chính sách hoàn thiện quy định về phí BHTG với các mục tiêu sau:

- Để việc thu phí BHTG đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay, cần xem xét, chỉnh sửa quy định về phí BHTG đảm bảo sự linh hoạt trong việc áp dụng cơ chế phí BHTG căn cứ năng lực của tổ chức BHTG, thực tiễn hoạt động của hệ thống TCTD và tình hình kinh tế, mức độ lành mạnh, an toàn của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
- Tạo cơ sở pháp lý hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG được KSĐB có khó khăn về tài chính.

- Đảm bảo sự đồng bộ với Luật Các TCTD năm 2024; tạo điều kiện cho việc tính và thu phí được triển khai nhanh chóng, thuận tiện.

b) Nội dung chính sách: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định phí bảo hiểm tiền gửi rõ ràng, phù hợp với đặc thù hệ thống TCTD tại Việt Nam.

c) Giải pháp thực hiện chính sách: 
- Sửa khoản 1, khoản 2 Điều 20 Luật BHTG theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù hệ thống TCTD tại Việt Nam. 

- Bổ sung quy định về tạm hoãn nộp tiền nợ phí BHTG cho các TCTD trong thời gian được KSĐB, TCTD có trách nhiệm hoàn trả khoản nợ phí này sau khi chấm dứt KSĐB.

- Bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG trong việc tính phí BHTG.
- Nghiên cứu bổ sung quy định về việc tăng phí BHTG để bù đắp phần cho vay đặc biệt của NHNN cho BHTGVN. 

d) Lý do lựa chọn:

- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi, bổ sung quy định sẽ đảm bảo quy định về phí BHTG được đầy đủ, rõ ràng; phù hợp với điều kiện thực tế triển khai phí BHTG tại Việt Nam, khắc phục được những khó khăn hiện tại chưa triển khai được hệ thống phí BHTG phân biệt.

- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Quy định về phí BHTG không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

Tác động tích cực:

+ Việc chỉnh sửa quy định về cơ chế phí BHTG phân biệt tại Luật BHTG phù hợp với tình hình thực tiễn, năng lực tài chính của hệ thống TCTD trong từng thời kỳ. Áp dụng phí BHTG phân biệt hay đồng hạng đều có tác động tích cực riêng và sẽ phát huy hiệu quả nếu đặt vào đúng điều kiện. Ví dụ thời điểm vừa qua, việc tiếp tục duy trì phí BHTG đồng hạng vẫn đảm bảo nguồn thu cho Quỹ dự phòng nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho các TCTD trong quá trình tái cơ cấu ổn định về chi phí đối với phí BHTG. Trong tương lai, khi các điều kiện cần thiết cho phép, có thể từng bước áp dụng phí BHTG phân biệt để khuyến khích các TCTD hoạt động tốt để giảm chi phí hoạt động.

+ Về việc hoãn nộp phí BHTG đã phát sinh trước khi tổ chức tham gia BHTG có quyết định KSĐB, đây là các TCTD đang có khó khăn về tài chính và không thể đảm bảo đóng đủ và đúng hạn phí BHTG. Việc bổ sung quy định về hoãn nộp phí BHTG đảm bảo cơ sở để hỗ trợ tổ chức tham gia BHTG không phải thực hiện nộp phạt tiền phí BHTG nộp thiếu, nộp chậm khi đang gặp khó khăn về tài chính. Các tổ chức này chỉ được hoãn nộp phí, khi chấm dứt KSĐB trở về hoạt động bình thường, các tổ chức này sẽ có trách nhiệm phải nộp lại đầy đủ số phí BHTG được tạm hoãn.

+ Về việc tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt của NHNN: Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình xây dựng Luật Các TCTD.

+ Việc sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG đảm bảo nguồn số liệu để đối chiếu kết quả, tận dụng nguồn lực, không phát sinh chậm nộp phí.

Tác động tiêu cực:

Đối với giải pháp tăng mức phí để bù đắp phần vay đặc biệt của NHNN cho BHTGVN, nội dung này đã được đánh giá trong quá trình xây dựng Luật Các TCTD. Đối với các giải pháp còn lại không có tác động tiêu cực đối với tổ chức BHTG, tổ chức tham gia BHTG và người gửi tiền.

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp đưa ra, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp nêu trên để đảm bảo được các mục tiêu xây dựng chính sách. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi). 

2. Chính sách 2: Hoàn thiện cơ chế tài chính để nâng cao hiệu quả, năng lực tài chính cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi

2.1. Chính sách về nguồn vốn hoạt động của tổ chức BHTG

a) Mục tiêu của chính sách: 
Theo quy định pháp luật BHTG, BHTGVN được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN, gửi tiền tại NHNN (đầu tư tài chính), đến tháng 9/2024 số tiền đầu tư là 119.072 tỷ đồng, chiếm 97,77% tổng nguồn vốn (121.783 tỷ đồng). Tiền lãi thu được từ hoạt động này được ghi nhận thành hai phần: (i) một phần đưa vào doanh thu để bù đắp chi phí hoạt động hàng năm (do Bộ Tài chính phê duyệt, giao động từ 17,5%-22%); (ii) phần còn lại đưa vào Quỹ dự phòng nghiệp vụ (78%). Điều này dẫn tới một số khó khăn như sau:

- Quy định này chưa thống nhất trong nguyên tắc sử dụng nguồn thu để bù đắp chi phí giữa Luật BHTG với chuẩn mực kế toán Điều 30 Luật BHTG quy định: Nguồn thu từ lãi đầu tư tài chính hạch toán vào vốn hoạt động (hạch toán vào Quỹ dự phòng nghiệp vụ). Trong khi đó, chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác quy định: Nguồn thu lãi đầu tư được ghi nhận toàn bộ vào Doanh thu hoạt động tài chính để bù đắp chi phí xác định lãi lỗ của một đơn vị.

Bên cạnh đó, quy định này cũng chưa thống nhất với Luật Kế toán trong nguyên tắc ghi nhận Doanh thu và chi phí khi lập báo cáo tài chính. Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn dưới luật quy định doanh thu hoạt động đầu tư chỉ được ghi nhận một phần, nhưng chi phí cho hoạt động đầu tư được ghi nhận toàn bộ để xác định kết quả hoạt động. Tuy nhiên, Luật Kế toán và chuẩn mực kế toán chung quy định khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.

- Không có nguồn lực tích lũy để trích lập Quỹ đầu tư phát triển bổ sung vốn điều lệ theo Chiến lược phát triển của BHTG đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: (i) Với cơ chế hiện nay, việc tích lũy Quỹ đầu tư phát triển rất hạn chế: Trong 05 năm trở lại đây, thu lãi đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng đến 3.600 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên hàng năm Bộ Tài chính xác định tỷ lệ trích thu nhập giao động từ 17,5% - 22%/tổng số tiền lãi. Sau khi bù đắp chi phí, chênh lệch thu chi rất thấp, số trích lập vào Quỹ đầu tư phát triển khoảng 40 tỷ đồng đến 65 tỷ đồng/năm. Nếu theo cơ chế hiện hành, dự kiến đến năm 2030 Quỹ đầu tư phát triển đạt 1.250 tỷ đồng không đáp ứng được mục tiêu tăng vốn điều lệ theo chiến lược của BHTGVN tăng 15.000 tỷ đồng (hiện tại vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng); (ii) Nguồn vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ cho BHTG chỉ có từ hai nguồn: Ngân sách nhà nước cấp và nguồn tích lũy từ Quỹ đầu tư phát triển. Tuy nhiên theo định hướng của Nhà nước không cấp bổ sung ngân sách để bổ sung tăng vốn điều lệ, mà được sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung. Do vậy, với cơ chế hiện tại thì rất khó khăn cho BHTGVN để tăng quy mô Vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ) trong tương lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà nước giao.

Bên cạnh đó, Luật BHTG được ban hành từ năm 2012, đối với chế độ tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Luật giao cho Bộ Tài chính chủ trì quy định. Tuy nhiên quá trình xây dựng các Luật thời gian qua cho thấy xu hướng bổ sung các quy định về chế độ tài chính của các tổ chức có hoạt động đặc thù tại Luật điều chỉnh về tổ chức, hoạt động của các tổ chức này để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Do đó, cũng cần nghiên cứu xem xét bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc về chế độ tài chính của tổ chức BHTG tại Luật BHTG.

Trên cơ sở những bất cập nêu trên đặt ra mục tiêu xây dựng chính sách để hoàn thiện quy định của pháp luật về chế độ tài chính của tổ chức BHTG tại Luật, xử lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để tổ chức BHTG nâng cao năng lực tài chính.

b) Nội dung chính sách: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chế độ tài chính của tổ chức BHTG theo hướng rõ ràng, minh bạch, có cơ chế để tổ chức BHTG nâng cao năng lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ được giao.
c) Giải pháp thực hiện chính sách: 
- Sửa đổi, bổ sung quy định về nguồn vốn hoạt động của tổ chức BHTG bao gồm: (i) Vốn điều lệ của tổ chức BHTG do nhà nước cấp; (ii) Vốn vay; (iii) Quỹ dự phòng nghiệp vụ; (iv) Quỹ đầu tư phát triển; (v) Quỹ dự phòng tài chính; (vi) Vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi cụm từ “nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi” thành “nguồn vốn hoạt động” tại Điều 31 Luật BHTG để thống nhất với vốn hoạt động tại Điều 30 Luật BHTG.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán của tổ chức BHTG theo hướng: (i) Làm rõ các khoản thu, chi của tổ chức BHTG; (ii) Quy định về chênh lệch thu chi của BHTG, trong đó bổ sung quy định về trường hợp chênh lệch thu chi âm do tổ chức BHTG sử dụng vốn hoạt động để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo quy định pháp luật về BHTG, tham gia vào quá trình can thiệp sớm, KSĐB tổ chức tham gia BHTG; (iii) Chính phủ quy định chi tiết chế độ tài chính của tổ chức BHTG.
d) Lý do lựa chọn:

- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi, bổ sung quy định sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển của BHTGVN trong thời gian tới và mục tiêu của BHTGVN tại Chiến lược phát triển BHTG.

- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

Tác động tích cực:

+ Giúp tổ chức BHTG đảm bảo nguồn tích lũy để trích lập quỹ đầu tư phát triển bổ sung vốn điều lệ theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Sau khi bù đắp chi phí, chênh lệch thu chi được trích lập vào 03 quỹ theo quy định: (i) Quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ theo Chiến lược của BHTG đã được phê duyệt; (ii) Quỹ khen thưởng phúc lợi; (iii) Số còn lại hạch toán vào Quỹ dự phòng nghiệp vụ. 
+ Giảm các quy trình thủ tục trong việc trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tài chính; giúp tổ chức BHTG chủ động hơn trong quản ý tài chính; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động quản lý, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.
+ Việc bổ sung quy định tại luật một số nguyên tắc về chế độ tài chính của tổ chức BHTG và giao Chính phủ quy định không chỉ đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong cách thức quy định về chế độ tài chính tại luật mà còn đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức; giúp cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức BHTG có đủ cơ sở pháp lý trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành.

Tác động tiêu cực (chi phí): Cần nghiên cứu có quy định chuyển tiếp hoặc nguyên tắc xác định thời điểm áp dụng đảm bảo phù hợp, đồng bộ với thực tiễn đang triển khai. 

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp đưa ra cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp nêu trên để đảm bảo được các mục tiêu xây dựng chính sách. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi). 

2.2. Chính sách về hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG
a) Mục tiêu của chính sách: 
- Điều 31 Luật BHTG quy định về hoạt động đầu tư của BHTGVN: “Tổ chức BHTG được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (NVTTNR) để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN Việt Nam và gửi tiền tại NHNN Việt Nam”.

Theo quy định tại Luật BHTG và pháp luật hiện hành, BHTGVN được sử dụng NVTTNR để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và gửi tiền tại NHNN. Trên thực tế, 99% tổng NVTTNR của BHTGVN hiện được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, đây là kênh đầu tư hiệu quả với mức lãi suất cao hơn so với việc đầu tư tín phiếu NHNN và gửi tiền tại NHNN, đồng thời vẫn đáp ứng tốt mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Tuy nhiên, việc đầu tư vào trái phiếu Chính phủ trong những năm gần đây gặp khó khăn, nguồn thu từ trái phiếu Chính phủ giảm do lãi suất thấp. Điều này ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của BHTGVN và tốc độ tăng trưởng của Quỹ Dự phòng nghiệp vụ. Theo số liệu do BHTGVN cung cấp, khả năng sinh lời của nguồn vốn nhàn rỗi có xu hướng giảm dần từ 9,41% (2013) xuống chỉ còn 3,82% (2023). 
Theo quy định của Luật Các TCTD năm 2024, BHTGVN được trao thêm một số nhiệm vụ mới. Theo đó, BHTGVN có vai trò tham gia cơ cấu lại các TCTD yếu kém ngay từ giai đoạn can thiệp sớm (hỗ trợ chi trả trong trường hợp xảy ra rút tiền hàng loạt) cho đến giai đoạn KSĐB (phối hợp đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi QTDND được KSĐB; cho vay đặc biệt đối với NHTM, ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHTXVN) và tổ chức tài chính vi mô); giai đoạn chuyển giao bắt buộc (cho vay đặc biệt đối với NHTM được KSĐB và mua trái phiếu dài hạn của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc NHTM được KSĐB theo quyết định của NHNN) và giai đoạn phá sản (BHTGVN tham gia xây dựng phương án và đề xuất hạn mức chi trả BHTG đối với QTDND; tham gia xây dựng phương án đối với các TCTD khác).

Bên cạnh đó, “Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến 2030” được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 đặt mục tiêu chung “nâng cao năng lực tài chính” dựa trên 04 mục tiêu cụ thể: (i) tăng vốn điều lệ từ nguồn tự tích lũy; (ii) đa dạng danh mục đầu tư; (iii) đảm bảo nguồn thu từ phí BHTG; và (iv) xây dựng cơ chế tiếp cận vốn hỗ trợ khi tạm thời không đủ nguồn vốn chi trả. Các mục tiêu trên hướng đến đảm bảo phát triển vốn, tăng thu qua tích lũy và đầu tư, từ đó đảm bảo nguồn lực để tái đầu tư nhằm tăng trưởng và phát triển nguồn vốn để thực hiện mục tiêu chính sách công về BHTG và tham gia quá trình cơ cấu lại TCTD. 

Như vậy, Luật Các TCTD năm 2024 trao thêm một số nhiệm vụ mới cho BHTGVN và Chiến lược phát triển BHTG đưa ra các mục tiêu liên quan đến tăng trưởng nguồn vốn, đặt ra yêu cầu về tăng cường năng lực tài chính cho BHTGVN. 

Trên cơ sở những bất cập nêu trên đặt ra mục tiêu xây dựng chính sách để hoàn thiện quy định của pháp luật về đầu tư của BHTGVN nhằm gia tăng nguồn thu hợp lý giúp Quỹ dự phòng nghiệp vụ tăng trưởng tốt hơn trong tương lai và góp phần nâng cao năng lực tài chính để từ đó giúp BHTGVN thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người gửi tiền cũng như tham gia sâu hơn vào quá trình hỗ trợ xử lý các TCTD yếu kém.

b) Nội dung chính sách: Sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng hình thức đầu tư (ngoài các hình thức đầu tư theo quy định tại Luật BHTG) để tăng quy mô của Quỹ dự phòng nghiệp vụ. Đồng thời, bổ sung các quy định để hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư của BHTGVN.
c) Giải pháp thực hiện chính sách: 

- Sửa đổi, bổ sung quy định cho phép BHTGVN được bổ sung một số hoạt động vào danh mục đầu tư từ nguồn vốn hoạt động theo hướng tương tự danh mục đầu tư quỹ của BHXHVN: Tổ chức BHTG được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua, bán trái phiếu của Chính phủ, trái phiếu của chính quyền địa phương, tín phiếu NHNN; mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ phát hành; gửi tiền tại NHNN Việt Nam, các NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

- Bổ sung các quy định để hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG như: (i) Quy định trách nhiệm của tổ chức BHTG trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư, thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư theo hướng dẫn của Chính phủ; Chính phủ quy định quy trình kiểm soát, quản lý rủi ro, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; (ii) Giao Chính phủ quy định tiêu chí danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư, phương thức đầu tư.
- Bổ sung quy định tổ chức BHTG mua trái phiếu dài hạn của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc theo quyết định của NHNN.
d) Lý do lựa chọn:

- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi, bổ sung quy định sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển của BHTGVN trong thời gian tới và mục tiêu của BHTGVN tại Chiến lược phát triển BHTG.

- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Nội dung chính sách không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Tác động tích cực (lợi ích): Tạo cơ sở để BHTGVN thực hiện vai trò của tổ chức BHTG không chỉ ở việc chi trả tiền gửi được bảo hiểm mà còn ở vai trò quản lý, bảo toàn, tăng trưởng quỹ BHTG; giúp nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Theo đó, đây cũng là cơ sở để giao BHTGVN thực hiện các hoạt động hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tham gia xử lý các TCTD yếu kém.

+ Tác động tiêu cực (chi phí): Việc sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đầu tư của BHTGVN có thể phát sinh chi phí liên quan đến các hình thức đầu tư mới được bổ sung tại Luật BHTG, tuy nhiên chi phí này có thể được bù đắp khi BHTGVN thu được lợi nhuận.

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp đưa ra cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp nêu trên để đảm bảo được các mục tiêu xây dựng chính sách. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi). 
3. Chính sách 3: Hoàn thiện quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG
a) Mục tiêu của chính sách: 
- Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu đối với BHTGVN như sau: “Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia KSĐB, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tham gia tái cơ cấu hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém,...”.
- Tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phát huy vai trò của BHTGVN trong việc hỗ trợ tài chính và xử lý khó khăn của QTDND, tăng cường vai trò tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN Việt Nam đối với các QTDND. 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua NHNN đã giao BHTGVN thực hiện kiểm tra một số QTDND (từ năm 2019 đến nay, NHNN đã giao BHTGVN thực hiện kiểm tra đối với 234 QTDND). Trong quá trình BHTGVN triển khai kiểm tra QTDND theo yêu cầu của NHNN phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như quyền, nghĩa vụ của BHTGVN trong quá trình kiểm tra, giám sát (trong khi Luật BHTG chưa ghi nhận quyền, nghĩa vụ này của BHTGVN),  cơ sở để hướng dẫn cụ thể cách thức, phương thức phối hợp, việc ghi nhận các vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát của BHTGVN và xử lý kiến nghị, đề xuất của BHTGVN đối với các hành vi vi phạm… Do hoạt động này chưa được chế hóa tại Luật BHTG nên chưa có đủ cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc nêu trên.

Bên cạnh đó, hệ thống QTDND hiện có khoảng 1.178 QTDND. Số lượng QTDND lớn trong khi chất lượng hoạt động của các QTDND không đồng đều. Một số QTDND xảy ra vi phạm có liên quan trực tiếp đến người quản lý, kiểm soát, điều hành của Quỹ. Trong thời gian qua NHHTX đã cử hơn 300 nhân sự tham gia QTDND, tuy nhiên số lượng QTDND lớn nên cần thêm sự tham gia của BHTGVN để thực hiện nhiệm vụ này. Tại khoản 13 Điều 13 Luật BHTG quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia vào quá trình KSĐB đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tuy nhiên chưa có quy định về việc cử người tham gia tái cơ cấu TCTD theo yêu cầu của NHNN. Do đó cần thiết bổ sung quy định này tại Luật để đảm bảo cơ sở pháp lý cho quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, hiện nay Luật các TCTD năm 2024 quy định BHTGVN tham gia vào quá trình xây dựng phương án cơ cấu lại TCTD được KSĐB bao gồm: (i) đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi QTDND (khoản 2 Điều 169); (ii) đánh giá tính khả thi của phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của QTDND được KSĐB (khoản 2 Điều 176); (iii) phối hợp xây dựng phương án phá sản TCTD được KSĐB. Theo đó cần rà soát bổ sung các quyền, nghĩa vụ tương ứng của tổ chức BHTG tại Luật BHTG để đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Từ những bất cập nêu trên đặt ra mục tiêu xây dựng chính sách để tạo cơ sở pháp lý cho BHTG trong việc kiểm tra QTDND theo kế hoạch, nội dung do NHNN giao và cử người tham gia quản lý, điều hành tại QTDND được KSĐB theo chỉ định của NHNN.

b) Nội dung chính sách: Mở rộng quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG trong việc kiểm tra, giám sát TCTD; cử nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh quản lý, điều hành tại QTDND được KSĐB và tham gia vào quá trình xây dựng phương án cơ cấu lại TCTD được KSĐB.
c) Giải pháp thực hiện chính sách: 
- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG thực hiện kiểm tra, giám sát QTDND và các loại hình TCTD khác theo kế hoạch, nội dung do NHNN giao.
- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và chức danh quản lý, điều hành khác của QTDND được KSĐB theo yêu cầu của NHNN.
- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của BHTGVN trong việc tham gia vào quá trình xây dựng phương án cơ cấu lại TCTD được KSĐB.

d) Lý do lựa chọn:

- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp giữa quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cấp thẩm quyền trong việc tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ cho BHTGVN trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các QTDND.

- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
- Tác động kinh tế - xã hội:

Tác động tích cực:

+ Cơ quan quản lý có đầy đủ cơ sở pháp lý trong việc giao, phối hợp với tổ chức BHTGVN thực hiện kiểm tra, giám sát các TCTD, đặc biệt là đối với các QTDND hiện đang có số lượng rất lớn trên địa bàn cả nước.

+ Việc tham gia hỗ trợ của tổ chức BHTG cũng giúp hoạt động kiểm tra, giám sát các TCTD được tăng cường, qua đó nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của TCTD, giúp tổ chức BHTG thực hiện tốt hơn vai trò bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại TCTD.

+ Đồng thời, chính sách này cũng sẽ đảm bảo cơ sở pháp lý cho BHTGVN chủ động trong việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra, Kế hoạch tài chính hàng năm cũng như bố trí thời gian, nhân lực và các điều kiện vật chất khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tác động tiêu cực: Với giải pháp này tổ chức BHTG cần bố trí thêm nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư thêm hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ mới được giao. Trong tổng thể các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật BHTG có sự kết hợp giữa các chính sách nâng cao năng lực tài chính của tổ chức BHTG (chính sách 2) và chính sách để tăng cường vai trò của tổ chức BHTG trong việc kiểm tra, giám sát, cơ cấu lại TCTD (Chính sách 4, 6).

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp đưa ra cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp nêu trên để đảm bảo được các mục tiêu xây dựng chính sách. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi). 

4. Chính sách 4: Hoàn thiện quy định pháp luật để BHTGVN tham gia vào quá trình tái cơ cấu TCTD yếu kém tại Việt Nam

a) Mục tiêu của chính sách: 
- Khoản 13 Điều 13 Luật BHTG quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG tham gia vào quá trình KSĐB đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ. 

Hiện nay, Luật các TCTD năm 2024 quy định việc tham gia của tổ chức bảo hiểm tiền gửi vào quá trình tái cơ cấu TCTD như: cho vay đặc biệt để hỗ trợ chi trả TCTD; phối hợp với Ban KSĐB, NHHTXVN đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi TCTD được KSĐB, phối hợp với Ban KSĐB xây dựng phương án phá sản TCTD được KSĐB; mua trái phiếu dài hạn của bên nhận chuyển giao bắt buộc theo quyết định của NHNN…

Khoản 2 Điều 190 Luật Các TCTD năm 2024 cũng bổ sung quy định BHTGVN được vay đặc biệt của NHNN trong trường hợp số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ chi trả cho người gửi tiền sau khi phương án phá sản TCTD được phê duyệt. Nội dung này chưa được quy định tại Luật BHTG.

Đối với quy định về cho vay đặc biệt của BHTGVN, Luật các TCTD 2024 không quy định cụ thể mà quy định thực hiện theo pháp luật về BHTG.

Điều này đặt ra yêu cầu phải sửa Luật BHTG để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi trong việc triển khai thực hiện các quy định về việc tham gia của BHTGVN trong quá trình tái cơ cấu TCTD.

- Bên cạnh đó, theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, một trong các giải pháp cơ cấu lại là: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN được tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém (bao gồm việc sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ để cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém).
Giải pháp đối với QTDND: “nâng cao vai trò và trách nhiệm của NHHTX trong công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động của hệ thống QTDND; tăng cường khả năng điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của QTDND; chủ động, tích cực tham gia xử lý đối với QTDND yếu kém, gặp khó khăn hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động”.

- Quyết định số 986/QĐ-TTG ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát 
triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu đối với BHTGVN như sau: “Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia KSĐB, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém,...”.
Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên cần nghiên cứu, có cơ chế để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý TCTD yếu kém.

· Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy khi phát sinh rủi ro có nguy cơ lan truyền ảnh hưởng tới an toàn hệ thống, nếu không có ngay các biện pháp nhanh chóng, kịp thời để ổn định tâm lý người gửi tiền sẽ dẫn tới một sự đổ vỡ dây chuyền nhanh chóng và khó có khả năng khắc phục. Theo đó, việc có các biện pháp đặc thù nhằm ứng phó với các rủi ro, ngăn chặn khủng hoảng hệ thống là vô cùng cần thiết. Tại Luật Các TCTD năm 2024 đã bổ sung quy định về xử lý trong trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt, trong đó quy định một số các biện pháp ứng phó từ tự thân TCTD bị rút tiền hàng loạt, biện pháp từ cơ quan quản lý. Tuy nhiên để ứng phó khủng hoảng cần có một cơ chế tổng thể của nhiều biện pháp, trong đó có sự tham gia của tổ chức BHTG và cần được bổ sung tại Luật BHTG.
b) Nội dung chính sách: Sửa đổi, bổ sung các quy định về việc BHTGVN tham gia vào quá trình tái cơ cấu TCTD yếu kém, thống nhất với quy định tại Luật các TCTD và phát huy vai trò của BHTGVN trong tái cơ cấu TCTD như mục tiêu đặt ra tại Chiến lược phát triển BHTG; có cơ chế, biện pháp xử lý khủng hoảng, trong đó huy động được nguồn lực tham gia của tổ chức BHTG.
c) Giải pháp thực hiện chính sách: 
· Bổ sung quy định chi tiết về việc tổ chức BHTG cho vay đặc biệt TCTD được KSĐB để thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc (đồng bộ với Luật Các TCTD).

· Bổ sung quy định tổ chức BHTG cho vay đặc biệt đối với NHTM, NHHTXVN, QTDND, tổ chức tài chính vi mô bị rút tiền hàng loạt (tương tự với các trường hợp cho vay đặc biệt của NHNN, TCTD khác); hạch toán giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.
· Bổ sung quy định BHTGVN tự quyết định về việc cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền và được vay đặc biệt của NHNN khi nguồn vốn tạm thời không đủ để cho vay hỗ trợ chi trả. Tổ chức BHTG được hoàn trả số tiền cho vay đặc biệt trong trường hợp TCTD vay đặc biệt thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc. Tổ chức BHTG xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt.
· Nghiên cứu, bổ sung cơ chế để tổ chức BHTG tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD.
· Bổ sung cơ chế để tận dụng nguồn lực của BHTGVN trong quá trình xử lý sự cố, khủng hoảng trong hoạt động của TCTD, tránh nguy cơ rủi ro lan truyền hệ thống, đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống TCTD.

d) Lý do lựa chọn:

- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định tại Luật BHTG và Luật Các TCTD năm 2024, đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch trong cơ chế thực hiện.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên
- Tác động về kinh tế - xã hội

Tác động tích cực:

+ Có đầy đủ cơ sở để huy động nguồn lực của tổ chức BHTG vào quá trình xử lý TCTD yếu kém, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, hạn chế việc rút tiền hàng loạt gây hiệu ứng, tác động xấu đến hệ thống các TCTD. 

+ Quy định BHTGVN tự quyết định về việc cho vay đặc biệt đối với TCTD để hỗ trợ chi trả tiền gửi cho người gửi tiền tại TCTD được KSĐB giúp tăng tính tự chủ, chủ động của BHTGVN trong việc quyết định cho vay đặc biệt đối với TCTD. Bên cạnh đó, mục tiêu hoạt động của tổ chức BHTG là bảo vệ người gửi tiền, do đó, việc quy định BHTGVN tự quyết định việc cho vay đặc biệt sẽ phù hợp hơn với mục tiêu hoạt động của tổ chức này.
+ Tạo cơ chế để tổ chức BHTG có thêm phương thức bảo đảm quyền lợi người gửi tiền ngoài cơ chế chi trả, theo đó thông qua việc tham gia hỗ trợ quá trình cơ cấu lại TCTD, trường hợp TCTD cơ cấu lại thành công và phục hồi hoạt động, tiền gửi của người gửi tiền được bảo đảm toàn bộ (thay vì việc nhận chi trả bảo hiểm theo hạn mức từ tổ chức BHTG).

+ Việc có một cơ chế tổng thể với sự hỗ trợ từ tổ chức tham gia BHTG sẽ tạo cơ sở để xử lý kịp thời các trường hợp khủng hoảng, ngăn chặn lan truyền hệ thống, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.

Tác động tiêu cực:

+ Đối với tổ chức BHTG: có thể phát sinh chi phí (tài chính, nhân lực, công nghệ) khi tham gia sâu vào quá trình cơ cấu lại TCTD. Để xử lý phát sinh này cần nâng cao năng lực của tổ chức BHTG. Điều này được thể hiện tại nội dung về Chính sách 2 tại Tờ trình này.
+ Đối với tổ chức tham gia BHTG: có thể phát sinh thêm chi phí cho các tổ chức tham gia BHTG (thông qua cơ chế tăng phí), tuy nhiên tổ chức tham gia BHTG sẽ nhận được lợi ích từ việc hệ thống được đảm bảo an toàn, ổn định.

+ Cần xây dựng tiêu chí để BHTGVN ra quyết định cho vay đặc biệt đối với TCTD bị KSĐB bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả. Trong trường hợp tiêu chí không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tính kịp thời trong việc xử lý TCTD yếu kém.

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp đưa ra cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp nêu trên để đảm bảo được các mục tiêu xây dựng chính sách. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi). 

5. Chính sách 5: Về hoàn thiện quy định về trả tiền bảo hiểm
a) Mục tiêu của chính sách: 
Về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Điều 22 Luật BHTG quy định: Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt KSĐB hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Các TCTD năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung quy định về KSĐB TCTD, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về thời điểm chấm dứt KSĐB thực hiện phương án phá sản của TCTD, cụ thể:

+ Khoản 4 Điều 168 Luật Các TCTD  năm 2024 hiện đang quy định thời điểm NHNN chấm dứt KSĐB (đối với trường hợp TCTD thực hiện phương án phá sản) thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để tiến hành thủ tục phá sản TCTD được KSĐB.

+ Khoản 1 Điều 190 Luật Các TCTD năm 2024 quy định: “Sau khi phương án phá sản đã được phê duyệt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng được KSĐB chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền theo phương án phá sản”.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là cần thiết nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội, ổn định tâm lý người gửi tiền, tránh được phản ứng dây chuyền, bảo vệ được quyền và lợi ích của người gửi tiền, góp phần giữ an toàn và trật tự xã hội. BHTG tham gia sớm hơn việc chi trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng yếu kém.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế để trong trường hợp đặc biệt có thể chi trả toàn bộ tiền gửi cho người gửi tiền qua đó tránh được phản ứng dây chuyền, rút tiền hàng loạt của người gửi tiền, giảm thiểu rủi ro về thanh khoản của TCTD. Về nội dung này, hiện nay tại Điều 188 Luật Các TCTD  năm 2024 có quy định quá trình xây dựng phương án phá sản, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn mức chi trả BHTG cho người gửi tiền, tối đa bằng số tiền gửi của cá nhân được BHTG tại TCTD.

Theo đó, mục tiêu xây dựng giải pháp nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong quy định pháp luật; có cơ sở xác định thời điểm chi trả BHTG đảm bảo tính kịp thời, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của bảo hiểm tiền gửi; có cơ chế để thực hiện chi trả toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền cho các trường hợp đặc biệt nhằm phát huy chức năng BHTG, ổn định tâm lý người gửi tiền, hạn chế được rủi ro lan truyền ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống.
b) Nội dung chính sách: Sửa đổi, bổ sung quy định để xác định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm rõ ràng, cụ thể, thống nhất với quy trình xử lý TCTD yếu kém tại Luật Các TCTD. Đồng thời nghiên cứu có cơ chế để chi trả toàn bộ tiền gửi cho người gửi tiền trong các trường hợp đặc biệt.
c) Giải pháp thực hiện chính sách: 
· Sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo hướng xác định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm rõ ràng, cụ thể, thống nhất với quy trình xử lý TCTD yếu kém tại Luật Các TCTD.
· Sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn trả tiền bảo hiểm theo hướng rút ngắn thời hạn trả tiền đối với trường hợp hồ sơ chi trả BHTG đầy đủ, hợp lệ, đủ điều kiện để chi trả sớm hơn cho người gửi tiền nhằm ổn định tâm lý người gửi tiền.

· Bổ sung quy định trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định chi trả toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo đề nghị của NHNN.
d) Lý do lựa chọn:

· Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Thống nhất trong quy định pháp luật về thời điểm phát sịnh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.
· Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
· Tác động về kinh tế - xã hội

Tác động tích cực:

+ Việc xác định rõ ràng thời điểm chi trả BHTG thống nhất giữa các quy định pháp luật đảm bảo việc chi trả kịp thời, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện từ người gửi tiền do chậm chi trả.

+ Đối với người gửi tiền được đảm bảo quyền lợi, được chi trả BHTG kịp thời.

+ Đối với tổ chức tham gia BHTG: việc chi trả bảo hiểm kịp thời, có cơ chế chi trả toàn bộ tiền gửi cho người gửi tiền, qua đó hạn chế được những tác động xấu lan truyền trong hệ thống, đảm bảo sự ổn định, an toàn hoạt động của TCTD. Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức BHTG thực hiện chi trả toàn bộ tiền gửi cho người gửi tiền. Điều này đòi hỏi tổ chức BHTG phải nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nội dung này thống nhất với chính sách 2.
Tác động tiêu cực:

Đối với tổ chức BHTG, trong trường hợp đặc biệt, tổ chức BHTG thực hiện chi trả toàn bộ tiền gửi người gửi tiền. Điều này đòi hỏi tổ chức BHTG phải nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nội dung này thống nhất với Chính sách 2 tại Tờ trình. Giải pháp này không có tác động tiêu cực đối với tổ chức tham gia BHTG và người gửi tiền.

Qua phân tích đánh giá các tác động của các chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp đưa ra cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn giải pháp nêu trên để đảm bảo được các mục tiêu xây dựng chính sách. 

Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi). 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
Các tác động về mặt kinh tế, xã hội và tác động đối với hệ thống pháp luật các chính sách được đề xuất đã được phân tích, đánh giá cụ thể. Theo đó, đối với các đối tượng áp dụng, các chính sách cơ bản đã và đang được thực hiện, các nội dung sửa đổi, bổ sung không phát sinh thêm chi phí cho đối tượng chịu tác động, các đối tượng chịu tác động có thể đảm bảo được nguồn lực, điều kiện thực hiện, khả thi trong thực tế. 
Đối với các cơ quan nhà nước, các chính sách về cơ bản cũng đã và đang được thực hiện, các nội dung sửa đổi, bổ sung không làm phát sinh thêm chi phí của ngân sách nhà nước trong quản lý nhà nước. Do đó, các chính sách đề xuất tại đề nghị xây dựng Luật không làm phát sinh thêm chi phí cho quản lý nhà nước mà đều là các khoản chi thường xuyên (chủ yếu là kinh phí xây dựng, hoàn thiện thể chế; phổ biến pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; nâng cấp hệ thống công nghệ…). 
Như vậy, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, công nghệ, nhân lực hiện nay cơ bản sẽ đủ điều kiện cho việc thực hiện chính.
VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Căn cứ quy định về quy trình xây dựng luật tại Luật ban hành văn bản QPPL và yêu cầu của các chính sách đề xuất, Ngân hàng Nhà nước dự kiến thời gian trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật và thông qua trong năm 2025.
Trên đây là nội dung đề nghị xây dựng Luật BHTG (sửa đổi) của Ngân hàng Nhà nước.

Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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� Trong thời gian chưa thực hiện được Điều 20 Luật BHTG, việc thu phí BHTG được thực hiện theo quy định tại  khoản 3 Điều 21 Nghị định số 68/2013/NĐ-CP (Nghị định 68) (Các quy định về phí BHTG, số tiền bảo hiểm được trả tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 về BHTG (Nghị định 89) và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về khung phí BHTG, hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định của Luật BHTG”) và Điều 6 Nghị định số 89 (Tổ chức tham gia BHTG phải nộp phí BHTG theo mức 0,15%/ năm tính trên số dư tiền gửi bình quân của các cá nhân tại tổ chức tham gia BHTG).


� Việt Nam chưa đáp ứng đủ điều kiện để triển khai cơ chế phí BHTG phân biệt, như: Hệ thống cơ sở pháp lý hiện chưa đầy đủ để có thể triển khai áp dụng cơ chế phí BHTG phân biệt: Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn Luật BHTG chưa có quy định cụ thể đơn vị thực hiện, thông tin sử dụng; cách thức, phương pháp, tiêu chí để đánh giá, phghkân loại các tổ chức tham gia BHTG làm cơ sở áp dụng các mức phí phân biệt. BHTGVN (nếu được giao đánh giá, phân loại tổ chức tham gia BHTG) hiện cũng chưa có đủ thẩm quyền yêu cầu, kiểm tra, xác thực các thông tin, dữ liệu; chưa có đủ nguồn lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá, phân loại tổ chức tham gia BHTG và tính phí BHTG phân biệt theo thông lệ quốc tế và hướng dẫn của IADI; Nền kinh tế vẫn đang chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh. Hệ thống ngân hàng cũng đang trong quá trình tái cơ cấu, từng bước nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, minh bạch thông tin, chưa đạt được trạng thái an toàn, lành mạnh, minh bạch….






